
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

01/CĐ-UBND 6/1/2023 Về việc thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh (Đợt cao 

điểm từ nay đến ngày 01/02/2023)

Phạm Anh Tuấn

01/TMTH 6/1/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Lê Ngọc An

02/BC-UBND 6/1/2023 Báo cáo kết quả xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, 

viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020

Phạm Anh Tuấn

02/2023QĐ-UBND6/1/2023 Ban hành Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng 

tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

04/KH-UBND 6/1/2023 Tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng Lâm Hải Giang

37/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc phê duyệt đợt 01 năm 2023 danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản 

trên các vùng biển xa Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

38/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh đến năm 2035 Nguyễn Tự Công Hoàng

39/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, GPMB dự án Kè 

chống sạt lở làng Canh Tân

Nguyễn Tuấn Thanh

40/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc tạm cấp kinh phí còn lại năm 2022 và tạm ứng kinh phí năm 2023 (đợt 1) cho Xí nghiệp Vận tải khách 

công cộng Quy Nhơn để phục vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Nguyễn Tự Công Hoàng

41/QĐ-UBND 6/1/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

42/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Anh Tuấn

43/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 166 người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo 

quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội

Nguyễn Tự Công Hoàng

44/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

bảo vệ an toàn căn cứ Sân bay Phù Cát giai đoạn 2020 - 2022

Phạm Anh Tuấn

45/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Việt Đức Bình Định thuê và cho Công ty TNHH MTV 

Vĩnh Trường thuê đất để làm Nhà máy chế biến nông lâm sản tại Cụm Công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ

Nguyễn Tuấn Thanh

46/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022

Phạm Anh Tuấn

47/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc cho Công ty TNHH Phú Gia Riverside thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát 

nhiễm mặn) tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước và phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

48/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nội vụ Phạm Anh Tuấn

49/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại sông Kôn, xã Tây Xuân, xã Bình Hòa và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn

Nguyễn Tuấn Thanh

50/QĐ-UBND 6/1/2023 Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà xưởng gia công cấu kiện thép trong xây 

dựng và trạm trộn bê tông tươi của Công ty TNHH Sản xuất tổng hợp Thành Đạt

Nguyễn Tự Công Hoàng
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51/QĐ-UBND 6/1/2023 trợ cấp một lần cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định tại Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Lâm Hải Giang

52/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Chính sách Người có công với 

cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lâm Hải Giang

53/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc khen thưởng thành tích công tác các tập thể, cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Anh Tuấn

54/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022

Phạm Anh Tuấn

55/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Văn Trung) Phạm Anh Tuấn

56/QĐ-UBND 6/1/2023 công nhận “Làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ thôn Bắc Nhạn Tháp”, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

57/QĐ-UBND 6/1/2023 công nhận “Làng nghề bún – bánh An Thái”, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

58/QĐ-UBND 6/1/2023 phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (diện 

tích 1,507 ha)

Nguyễn Tuấn Thanh

59/QĐ-UBND 6/1/2023 phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (diện 

tích 2,06 ha).

Nguyễn Tuấn Thanh

60/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (diện 

tích 2,2 ha) của UBND huyện Phù Cát

Nguyễn Tuấn Thanh

61/UBND-VX 6/1/2023 V/v tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023). Lâm Hải Giang

61/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự ánTiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (diện 

tích 1,24ha) của UBND huyện Phù Cát.

Nguyễn Tuấn Thanh

62/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, 

đoạn qua địa bàn huyện Phù Cát. Hạng mục: Khu tái định cư tại thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát 

(diện tích 0,5ha)

Nguyễn Tuấn Thanh

62/UBND-TH 6/1/2023 Giao lô đất ở cho hộ ông Nguyễn Ngọc Trai bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng các tuyến đường kết nối vào nhà ở 

xã hội tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng 

63/UBND-TD 6/1/2023 Giải quyết khiếu nại của ông Tạ Đạt và bà Nguyễn Thị Nào ở khu phố Tấn Thạnh 02, phường Hoài Hảo, thị xã 

Hoài Nhơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

63/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Bók Tới; Địa điểm xây dựng: Xã Bók Tới, 

huyện Hoài Ân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

64/UBND-TH 6/1/2023 V/v phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023 Lê Ngọc An

64/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Ân Sơn; Địa điểm xây dựng: Xã Ân Sơn, 

huyện Hoài Ân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

65/UBND-VX 6/1/2023 Về việc đề nghị điều chuyển 40.000 liều vắc xin phòng COVID-19 cấp cho tỉnh Bình Định đợt 184 cho địa phương 

khác

Lâm Hải Giang



65/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Ân Thạnh; Địa điểm xây dựng: Xã Ân Thạnh, 

huyện Hoài Ân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

66/UBND-TH 6/1/2023 Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2022 Trần Trọng Triêm

66/QĐ-UBND 6/1/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Ân Phong; Địa điểm xây dựng: Xã Ân Phong, 

huyện Hoài Ân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

67/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 86 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi do GPMB thực hiện Dự 

án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

67/UBND-TH 6/1/2023 V/v chi trả kinh phí bồi thường, GPMB và thanh toán KLHT các dự án, công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

năm 2023

Nguyễn Tự Công Hoàng

68/QĐ-UBND 6/1/2023 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phước An 

Thạnh

Nguyễn Tự Công Hoàng

68/UBND-NC 6/1/2023 V/v đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 1641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

69/UBND-NC 6/1/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Lê Ngọc An

69/QĐ-UBND 7/1/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Đak Mang; Địa điểm xây dựng: Xã Đak Mang, 

huyện Hoài Ân.

Nguyễn Tự Công Hoàng

70/UBND-TH 6/1/2023 Tham mưu, đề xuất thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lê Ngọc An

71/UBND-KT 6/1/2023 Một số vấn đề liên quan đầu tư Cửa hàng xăng dầu tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn Nguyễn Tự Công Hoàng

72/UBND-TD 6/1/2023 V/v giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Xuân - Trụ trì chùa Quang Phước Nguyễn Tự Công Hoàng

73/UBND-VX 6/1/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

74/UBND-KT 6/1/2023 V/v sử dụng mỏ đất 28D tại phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn để thi công 02 khu tái định cư Nguyễn Tuấn Thanh

75/UBND-KT 6/1/2023 V/v thực hiện Văn bản số 4120/ĐCKS-KSMT ngày 29/12/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Tuấn Thanh

76/UBND-VX 6/1/2023 chi động viên, khen thưởng các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH các cấp và các tập thể, cá nhân năm 2022 Lâm Hải Giang

77/UBND-NC 6/1/2023 V/v thực hiện tiếp nhận cây hoa anh đào Nhật Bản Lê Ngọc An

78/UBND-TH 6/1/2023 V/v nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật NSNN Lê Ngọc An

79/UBND-NC 6/1/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

80/UBND-KT 6/1/2023 V/v đề xuất xử lý các điểm bất cập trên tuyến ĐT.629 qua địa bàn huyện An Lão. Trần Trọng Triêm

81/UBND-KT 6/1/2023 V/v khai thác đất san lấp phục vụ thi công dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi 

qua địa bàn huyện Tuy Phước

Nguyễn Tự Công Hoàng

82/UBND-KT 6/1/2023 V/v bổ sung diện tích đất rừng, đất trồng lúa để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 

2021 – 2025 đoạn qua tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

83/UBND-KT 6/1/2023 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội Long Vân Nguyễn Tự Công Hoàng

84/UBND-NC 6/1/2023 V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng

85/UBND-TH 6/1/2023 Rà soát đơn giá thu tiền sử dụng đất ở theo giá thị trường của các hộ dân được giao đất ở tại Khu A3 thuộc khu dân 

cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng 

86/UBND-KT 6/1/2023 Nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy gạch không nung Diên Niên, phường Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

87/UBND-KT 6/1/2023 Một số vấn đề liên quan việc đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp điện cho làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện 

Vân Canh

Nguyễn Tự Công Hoàng

88/UBND-KT 6/1/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng



89/UBND-TH 6/1/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Nguyễn Tự Công Hoàng

90/UBND-KT 6/1/2023 Về việc đề xuất thực hiện Hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc của VNPT Bình Định, phục vụ công 

tác GPMB, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A

Trần Trọng Triêm

91/UBND-KSTT 6/1/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Lâm Hải Giang

92/UBND-KT 6/1/2023 kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 Nguyễn Tuấn Thanh

93/UBND-KT 6/1/2023 V/v xem xét việc thăm dò trữ lượng khoáng sản còn lại tại khu vực thuộc xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

94/UBND-KT 6/1/2023 giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nam Thành Xuân Hiếu Nguyễn Tuấn Thanh

95/UBND-KT 6/1/2023 V/v tiến độ đầu tư của dự án Nhà máy may tại Phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

96/UBND-KT 6/1/2023 thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành 

động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

Nguyễn Tuấn Thanh

97/UBND-KT 6/1/2023 Rà soát quy hoạch, việc triển khai các dự án tại khu vực dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

98/UBND-KT 6/1/2023 Nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hạng mục cầu tàu và phần diện tích mặt nước thuộc 

Dự án Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch biển, phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

99/UBND- 6/1/2023 V/v đề xuất giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Giáng Kiều Nguyễn Tự Công Hoàng

100/UBND-KT 6/1/2023 Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

101/UBND-KT 6/1/2023 Về việc đề xuất triển khai Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia Phạm Văn Thủy

102/UBND-VX 7/1/2023 Về việc góp ý dự án viện trợ “Phát triển mô hình đào tạo E-learning tại Trường Đại học Quy Nhơn”. Võ Gia Nghĩa

103/UBND-VX 7/1/2023 Về việc góp ý dự án viện trợ “Chương trình hợp tác thể chế đại học (IUC) giai đoạn 1 với Trường Đại học Quy 

Nhơn”.

Võ Gia Nghĩa

104/UBND-VX 7/1/2023 Về việc thực hiện rà soát số liệu của Tiểu dự án 1-Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg Võ Gia Nghĩa

105/UBND-KT 7/1/2023 Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê Nguyễn Tự Công Hoàng

106/UBND-NC 8/1/2023 V/v tiếp xã giao Đoàn công tác của bang Nebraska (Hoa Kỳ) Lê Ngọc An

107/UBND-KT 8/1/2023 Xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Lê Ngọc An


